
PHIẾU GIAO VIỆC MÔN TIẾNG VIỆT DÀNH CHO HỌC SINH HỌC TẬP TẠI 

NHÀ TRONG THỜI GIAN TẠM NGHỈ ĐỂ PHÒNG,TRÁNH DỊCH COVID - 19 

 

KHỐI:  HAI 2                                                                          Trường: TH Phạm Văn Cội 

 

HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP Ở NHÀ 

( MÔN TIẾNG VIỆT) 
( Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020) 

 
I./ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC BÀI: 

 
Thứ hai, ngày 23 tháng 3 năm 2020 

Tập đọc 

Một trí khôn hơn trăm trí khôn 

A. Việc 1: Phụ huynh cho các em đọc 3 lần bài tập đọc “Một trí khôn hơn trăm trí 

khôn”  trang 31,32 sách Tiếng Việt 2, tập hai. 

_Các em tìm hiểu từ khó trang 32. 

_Bài này được chia làm 4 đoạn theo số thứ tự trong bài đọc. 

 B. Việc 2: Tìm hiểu nội dung bài bằng cách viết câu trả lời phía dưới câu hỏi:  

 1. Các em đọc đoạn 1 rồi viết câu trả lời cho câu hỏi sau:  

- Tìm những câu nói lên thái độ của chồn coi thường Gà Rừng? 

……………………………………………………………………………. 

  2. Các em đọc đoạn 2 rồi viết câu trả lời cho câu hỏi sau:  

-  Khi gặp nạn chồn như thế nào? 

……............................................................................................................. 

3. Các em đọc đoạn 3 rồi viết câu trả lời cho câu hỏi sau:  

- Gà Rừng nghĩ ra mẹo gì để cả hai thoát nạn? 

…………………………………………………………………………… 

4. Các em đọc đoạn 4 rồi viết câu trả lời cho câu hỏi sau:  

- Thái độ của Chồn đối với Gà Rừng thay đổi ra sao? 
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…………………………………………………………………………… 

5. Các em đọc cả bài rồi khoanh vào câu trả lời mà em chọn:  

Đặt một tên khác cho câu chuyện vừa đọc 

a. Gặp nạn mới biết ai khôn. 

b. Chồn và Gà Rừng. 

c. Gà Rừng thông minh. 

  

 

Thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020 

Chính tả 

Một trí khôn hơn trăm trí khôn 

A. Việc 1: PHHS cho học sinh nhìn sách chép tựa bài “Một trí khôn hơn trăm trí 

khôn ” và đoạn 2 từ “ Một buổi sáng  … lấy gậy thọc vào hang ”. trong Sách T. 

Việt 2 tập 2 trang 31 vào vở V2. 

B. Việc 2: Học sinh làm bài tập chính tả vào Vở bài tập Tiếng Việt tập 2 trang 14. 

 

Thứ tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020 

Tập đọc 

Cò và Cuốc 

A. Việc 1: Phụ huynh yêu cầu các em đọc 3 lần bài tập đọc “Cò và Cuốc” trang 37,38 

sách Tiếng Việt 2, tập hai. 

- Các em tìm hiểu từ khó phía dưới bài tập đọc trang 38. ( phần chữ in nghiêng đậm) 

- Bài này chia làm 2 đoạn. 

- +Đoạn 1 : Từ đầu ….  hở chị?” 

- +Đoạn 2  Từ “Cuốc bảo …. hết bài. 

B     Việc 2: Tìm hiểu nội dung bài bằng cách viết câu trả lời phía dưới câu hỏi:  

1. Các em đọc đoạn 1 rồi viết câu trả lời cho câu hỏi sau:  
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Thấy Cò lội ruộng, Cuốc hỏi thế nào? 

……………………………………………………………………………. 

2 . Các em đọc đoạn 2 rồi viết câu trả lời cho câu hỏi sau:  

Vì sao Cuốc lại hỏi như vậy? 

……………………………………………………………………………………………… 

3 . Các em đọc cả bài rồi viết câu trả lời cho câu hỏi sau:  

Câu trả lời của Cò chứa một lời khuyên. Lời khuyên ấy là gì? 

……………………………………………………………………………. 

 

Tập viết 

S – Sáo – Sáo tắm thì mưa 
- Học sinh viết vào Vở Tập viết bài chữ S hoa trong Vở Tập viết tập 2 trang 9-10.  

( Viết hết cả bài gồm 2 trang) 

 

 

Thứ năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020 

Chính tả 

Cò và Cuốc 

A. Việc 1: PHHS cho học sinh nhìn sách chép tựa bài “ Cò và Cuốc” đoạn từ “ Cò đang 

lội ruộng bắt tép…. ngại gì bẩn hở chị”. trong Sách T. Việt 2 tập 2 trang 37 vào vở 

V2. 

B. Việc 2: Học sinh làm bài tập chính tả vào Vở bài tập Tiếng Việt tập 2 trang 16,17. 

 

Luyện từ và câu 

Từ ngữ về loài chim – Dấu chấm, dấu phẩy 

 

A. Việc 1: HS viết thứ và tựa bài như trên vào vở V2 

B. Việc 2: Bài học ( HS cần đọc kỹ trước khi làm bài)  
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- Mở rộng vốn từ về chim chóc, nêu đúng tên các loài chim theo tranh vẽ và điền đúng 

tên các loài chim đã cho vào các câu thành ngữ. 

- Dấu phẩy sử dụng để ngắt câu. 

- Dấu chấm được sử dụng để kết thúc câu và sau dấu chấm phải viết hoa. 

C. Việc 3: Hướng dẫn HS làm bài tập: 

***Học sinh làm bài vào Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập hai, trang 15, 16. 

Bài 1: Thế giới loài chim vô cùng phong phú và đa dạng. Có những loài chim được đặt 

tên theo hình dáng khác nhau và đây là một số loài chim thường có ở Việt Nam. 

+ Với những từ có trong ngoặc đơn ( đại bàng,cú mèo, chim sẻ, sáo sậu, cò, chào mào, 

vẹt ), bằng vốn hiểu biết của mình  về các loài chim trong tranh, các em hãy quan sát và 

nêu đúng tên các loài chim.   

Bài 2:  Các em hãy chọn đúng tên, đặc điểm các loài chim vào các câu thành ngữ  

  + Với những từ có trong ngoặc đơn ( vẹt, quạ, khướu, cú, cắt ). Các em hãy chọn 

đúng tên, đặc điểm các loài chim vào các câu thành ngữ .Sau đó đọc lại các câu thành ngữ. 

Bài 3:  Chép lại đoạn văn cho đúng chính tả sau khi đặt dấu phẩy hoặc dấu chấm. 

  

  + Các em hãy đọc  đoạn văn và chú ý quan sát 

  + Phía sau mỗi ô vuông  chữ cái được viết như thế nào?  

  + Chú ý dấu phẩy sử dụng để ngắt câu. Dấu chấm sử dụng để kết thúc câu và chữ cái 

phía sau phải viết hoa. 

 

 

Thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020 

Tập làm văn 

Đáp lời xin lỗi - Tả ngắn về loài chim 

A. Việc 1 : Hướng dẫn làm bài: 

Các em hãy viết lời của em đáp lại lời xin lỗi trong mỗi trường hợp sau: 

Gợi ý: Tùy vào mỗi tình huống, em đáp lại lời xin lỗi bằng thái độ lịch sự, tế nhị. 

Bài tập 1: 

a) Một bạn vội, nói với em trên cầu thang: “Xin lỗi. Cho tớ đi trước một chút.” 

Ví dụ: Không sao, bạn đi trước đi ! 
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b) Một bạn vô ý đụng người vào em, nói: “Xin lỗi. Tớ vô ý quá !” 

Ví dụ: Mình không sao đâu bạn ! 

c) Một bạn nghịch, làm mực bắn vào áo em, xin lỗi em: “Xin lỗi bạn. Mình lỡ tay thôi.” 

Ví dụ: Không có gì đâu bạn, mình sẽ giặt sạch được mà.   

 

d) Bạn xin lỗi em vì quên mang sách trả em: “Xin lỗi cậu. Tớ quên mang sách trả cậu 

rồi.” 

Ví dụ: Không sao đâu. Lúc khác bạn trả cũng được 

     Bài tập 2: a) Các em điền số thứ tự 1,2,3,4 vào mỗi câu đã cho sao cho phù hợp để 

tạo thành một đoạn văn tả chim gáy 

      b) HS dựa vào các câu văn đã điền thứ tự chép lại thành đoạn văn hoàn chỉnh. 

B. Việc 2 : Học sinh làm bài tập tập làm văn vào Vở bài tập Tiếng Việt tập 2 trang 

17, 18. 

 

 

***LƯU Ý:  

- Học sinh làm hết các bài tập trong Vở bài tập Tiếng Việt tập 2, trang 14  trang 

18. 

- Phụ huynh chú ý nhắc nhở, giám sát các em thực hiện theo đúng hướng dẫn, nộp 

bài cho GV qua zalo (chụp hình bài làm), trường hợp các em không hiểu bài có 

thể liên hệ trực tiếp GVCN của từng lớp.  

- Phụ huynh lưu ý nhắc nhở các em hạn chế đến nơi đông người, giữ gìn vệ sinh, 

bổ sung những thực phẩm tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Xin cảm ơn! 
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II./ HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHÉP BÀI VÀO VỞ: 
     Phụ huynh hướng dẫn cho học sinh ghi vào vở giống như cô giáo cho ghi trên lớp. 

 
A. Vở V2: Chỉ ghi những bài dưới đây và đủ thứ, ngày, tháng như sau: 

( Đối với bài Chính tả thì Học sinh phải nhớ gạch lỗi trước khi viết bài nhé!)  

Thứ năm, ngày 19 tháng 3 năm 2020 

Chính tả 

Một trí khôn hơn trăm trí khôn 

………….…………………………(Bài viết)……………………………………… 

 

Thứ sáu, ngày 20 tháng 3 năm 2020 

Chính tả 

Cò và Cuốc 

………….…………………………(Bài viết)……………………………………… 

 

Thứ bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2020 

Luyện từ và câu 

Từ ngữ về chim chóc – Đặt và Trả lời câu hỏi: Ở đâu? 

 

Tập làm văn 

Đáp lời xin lỗi - Tả ngắn về loài chim 


